
STT Họ tên
Trình độ chuyên môn khi tuyển 

dụng

Hạng chức danh hiện 

tại

1 Đặng Thị Thanh Trung học sư phạm 12+2
V.07.03.28 - Giáo viên 

tiểu học hạng II

2 Vũ Thị Minh Thảo Trung học sư phạm 12+6 tháng
V.07.03.28 - Giáo viên 

tiểu học hạng II

3 Phan Thị Tùy Cao đẳng sư phạm
V.07.03.28 - Giáo viên 

tiểu học hạng II

4 Phan Thị Kim Thiệu Trung cấp kế toán 06.031 - Kế toán viên

5 Phạm Thị Dung
Trung học chuyên ngành thiết bị 

trường học

V.05.02.08 - Kỹ thuật 

viên

6 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh Trung cấp văn thư lưu trữ
V.01.02.03 - Lưu trữ 

viên trung cấp

7 Nguyễn Thị Ánh Trung học sư phạm 12+2
V.07.03.28 - Giáo viên 

tiểu học hạng II

8 Lương Thị Bình Cử nhân chuyên ngành tiểu học
V.07.03.28 - Giáo viên 

tiểu học hạng II

9 Nguyễn Thị Bình Trung cấp chuyên ngành tiểu học
V.07.03.29 - Giáo viên 

tiểu học hạng III

10 Trần Thị Thanh Hiền Trung cấp chuyên ngành tiểu học
V.07.03.29 - Giáo viên 

tiểu học hạng III

11 Võ Thị Hoa Trung cấp chuyên ngành Âm nhạc
V.07.03.29 - Giáo viên 

tiểu học hạng III

12 Mai Thu Hồng Trung học sư phạm 12+2
V.07.03.29 - Giáo viên 

tiểu học hạng III

13 Nguyễn Thị Thu Hương Trung cấp giáo dục tiểu học
V.07.03.29 - Giáo viên 

tiểu học hạng III

14 Huỳnh Thị Liễu Trung học sư phạm 12+2
V.07.03.28 - Giáo viên 

tiểu học hạng II

15 Nguyễn Thị Liễu
Cao đẳng chuyên ngành tin học 

ứng dụng

V.07.03.29 - Giáo viên 

tiểu học hạng III

16 Nguyễn Thị Kim Loan Trung học sư phạm 12+2
V.07.03.28 - Giáo viên 

tiểu học hạng II

17 Trần Thị Hải Lý Cử nhân chuyên ngành tiểu học
V.07.03.28 - Giáo viên 

tiểu học hạng II

18 Lê Thị Mai Trung học sư phạm tiểu học
V.07.03.28 - Giáo viên 

tiểu học hạng II
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19 Trần Văn Nam
Đại học chuyên ngành giáo dục thể 

chất

V.07.03.29 - Giáo viên 

tiểu học hạng III

20 Phạm Thị Nụ Trung cấp chuyên ngành tiểu học
V.07.03.29 - Giáo viên 

tiểu học hạng III

21 Đinh Thị Quyên Đại học sư phạm
V.07.03.28 - Giáo viên 

tiểu học hạng II

22 Vũ Thi Quyên Trung học sư phạm bậc tiểu học
V.07.03.28 - Giáo viên 

tiểu học hạng II

23 Hồ Thị Quỳnh Trung cấp chuyên ngành tiểu học
V.07.03.29 - Giáo viên 

tiểu học hạng III

24 Trần Phan Hàn Thạch
Trung học chuyên ngành sư phạm 

âm nhạc

V.07.03.09 - Giáo viên 

tiểu học hạng IV

25 Hoàng Thị Thương
Trung học chuyên nghiệp chuyên 

ngành sư phạm Mỹ thuật

V.07.03.29 - Giáo viên 

tiểu học hạng III

26 Trịnh Thị Thu Thủy Đại học tiểu học bộ môn tiểu học
V.07.03.28 - Giáo viên 

tiểu học hạng II

27 Phan Thị Thu Trang Trung cấp chuyên ngành tiểu học
V.07.03.29 - Giáo viên 

tiểu học hạng III

28 Lê Thị Anh Tuyền Trung cấp chuyên ngành tiểu học
V.07.03.29 - Giáo viên 

tiểu học hạng III

29 Vũ Thị Tuyết Trung cấp chuyên ngành tiểu học
V.07.03.29 - Giáo viên 

tiểu học hạng III

30 Nguyễn Thị Hồng Vi Trung cấp chuyên ngành tiểu học
V.07.03.29 - Giáo viên 

tiểu học hạng III

31 Nguyễn Thị Vui Trung cấp chuyên ngành tiểu học
V.07.03.29 - Giáo viên 

tiểu học hạng III

32 Nguyễn Thị Hương Cao đẳng chuyên ngành Tiếng Anh
V.07.03.29 - Giáo viên 

tiểu học hạng III

33 Hoàng Thị Mỹ Lệ Cử nhân ngôn ngữ Anh
V.07.03.08 - Giáo viên 

tiểu học hạng III

34 Vũ Thị Hương Loan Cử nhân ngôn ngữ Anh
V.07.03.29 - Giáo viên 

tiểu học hạng III

Đặng Thị Thanh

Đức An, ngày 06 tháng 8 năm 2026
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